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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước
 thu hồi đất thực hiện dự Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 302/TTr-STNMT ngày 17/6/2021.
                                           QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh  (đính kèm Phụ lục).
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông  vận tải; UBND huyện: Châu Thành và Cầu Ngang; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện: Châu Thành và Cầu Ngang căn cứ Quyết định này thi hành./.
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PHỤ LỤC

GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN 
ĐƯỜNG TỈNH 915B, GIAI ĐOẠN 2, TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh)

	Stt
	Loại đất
	Vị trí
	Đơn giá đất (đ/m2)

	I
	Các xã thuộc huyện Châu Thành

	1
	Xã Hòa Thuận

	1.1
	Đất trồng lúa 
	Vị trí 1, giáp Đường nhựa vào Khu xử lý chất thải
	1.150.000

	
	
	Vị trí 1 (các trường hợp còn lại)
	577.500

	
	
	Vị trí 2
	259.500

	
	
	Vị trí 3
	238.500

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Vị trí 1, giáp Đường huyện 10
	1.407.500

	
	
	Vị trí 1 (các trường hợp còn lại)
	577.500

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Vị trí 1
	577.500

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	Vị trí 1, giáp Đường huyện 10
	1.433.600

	
	
	Vị trí 1 (các trường hợp còn lại)
	641.200

	1.5
	Đất ở tại nông thôn
	Vị trí 1, tiếp giáp Đường tỉnh 915B 
	1.005.000

	1.6
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	Vị trí 1, tiếp giáp Đường huyện 10 (thửa 366, tờ 14)
	553.300

	2
	Xã Hưng Mỹ và xã Phước Hảo

	2.1
	Đất trồng lúa
	Vị trí 1 (thửa 205 tờ bản đồ số 29, xã Hưng Mỹ), giáp ranh liên kề xã Hòa Thuận
	577.500

	
	
	Vị trí 1, giáp đường nhựa, Đường huyện 14 và 15
	1.094.500

	
	
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ ranh xã Hòa Thuận đến Đường huyện 14
	421.300

	
	
	Vị trí 1, các trường hợp còn lại
	261.800

	
	
	Vị trí 2
	122.850

	
	
	Vị trí 3
	85.950

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Vị trí 1, tiếp giáp Đường huyện 14
	1.084.600

	
	
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ ranh xã Hòa Thuận đến Đường huyện 14
	421.300

	2.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ ranh xã Hòa Thuận đến Đường huyện 14
	421.300

	2.4
	Đất trồng cây lâu năm
	Vị trí 1 (thửa 204, tờ bản đồ số 29, xã Hưng Mỹ) giáp ranh liên kề xã Hòa Thuận
	641.200

	
	
	Vị trí 1, giáp đường nhựa, Đường huyện 14 và 15
	1.147.500

	
	
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ ranh xã Hòa Thuận đến Đường huyện 14
	460.500

	
	
	Vị trí 1 (các trường hợp còn lại)
	277.500

	
	
	Vị trí 2
	138.600

	
	
	Vị trí 3
	138.600

	2.5
	Đất ở tại nông thôn
	Vị trí 1, giáp Đường huyện 14 
	1.482.800

	
	
	Vị trí 1, giáp Đường huyện 15
	1.482.800

	
	
	Vị trí 1, tiếp giáp Đường tỉnh 915B 
	838.500

	
	
	Vị trí 5 (ngoài vị trí)
	394.000

	II
	Xã Vinh Kim và xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang

	1
	Đất trồng lúa
	Vị trí 1
	180.400

	
	
	Vị trí 2
	180.400

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Vị trí 1
	180.400

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	Vị trí 1, giáp đường nhựa
	598.200

	
	
	Vị trí 1, các trường hợp còn lại
	193.700

	4
	Đất ở tại nông thôn
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ Hết ranh xã Vinh Kim (giáp Mỹ Long Bắc) đến Cống Lung Mít
	931.000

	
	
	Vị trí 1, giáp Đường tỉnh 915B đoạn từ Cống Lung Mít đến Giáp khóm 4 thị trấn Mỹ Long
	931.000
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